
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 780/37 Bình Giã, Phường 11, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

02/10/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NAM VIỆT-VŨNG TÀU

3502406873

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Mua bán nhớt; Mua bán các chất bôi trơn làm sạch 
động cơ; 

4661(Chính)

2. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
(Doanh nghiệp chỉ được phép kinh doanh ngành nghề này khi 
đã có đủ điều kiện theo quy định của Luật bảo vệ môi trường) 

3821

3. Thu gom rác thải không độc hại
(Doanh nghiệp chỉ được phép kinh doanh ngành nghề này khi 
đã có đủ điều kiện theo quy định của Luật bảo vệ môi trường) 

3811

4. Thu gom rác thải độc hại
(Doanh nghiệp chỉ được phép kinh doanh ngành nghề này khi 
đã có đủ điều kiện theo quy định của Luật bảo vệ môi trường) 

3812

5. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
(Doanh nghiệp chỉ được phép kinh doanh ngành nghề này khi 
đã có đủ điều kiện theo quy định của Luật bảo vệ môi trường) 

3822

6. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

7. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) 4512

8. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

9. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

10. Bán mô tô, xe máy 4541

11. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

12. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NAM 
VIỆT-VŨNG TÀU
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NAM VIET-VUNG TAU SERVICE 
TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: NAM VIET-VUNG TAU SERVICE TRADING CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0933927686 
Email:

Fax:
Website:
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13. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Mua bán vật tư, máy móc, thiết bị ngành dầu khí, 
hàng hải, công nghiệp, xây dựng. Mua bán máy phun bi xử lý 
làm sạch bề mặt, máy móc thiết bị phun sơn, máy hàn, cắt gia 
công kim loại, máy nén khí, máy hút bụi, máy móc thiết bị thu 
gom, xử lý chất thải công nghiệp.

4659

14. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Mua bán hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh 
và cấm lưu thông) 

4669

15. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

16. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

17. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(trừ kinh doanh kho bãi). 

5210

18. Cho thuê xe có động cơ 7710

19. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Dạy ngoại ngữ; Luyện viết chữ đẹp; Dạy kèm (gia 
sư); Đào tạo kỹ năng sống; Bồi dưỡng văn hóa (Doanh nghiệp 
chỉ được phép hoạt động khi có giấy phép của Sở Giáo dục và 
Đào tạo). Huấn luyện kỹ thuật về: an toàn lao động, vệ sinh lao 
động (Doanh nghiệp Phải thực hiện theo đúng các quy định 
pháp luật có liên quan). 

8559

20. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: Hoạt động dịch vụ việc làm; (Doanh nghiệp Phải thực 
hiện theo đúng các quy định pháp luật có liên quan). 

7810

21. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
(Doanh nghiệp Phải thực hiện theo đúng các quy định pháp 
luật có liên quan). 

7830

22. Xây dựng nhà để ở 4101

23. Xây dựng nhà không để ở 4102

24. Xây dựng công trình đường bộ
Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông

4212

25. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

26. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

27. Xây dựng công trình thủy 4291

28. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp; Xây dựng công 
trình cảng và bến cảng; Xây dựng kết cấu công trình

4299

29. Phá dỡ 4311

30. Chuẩn bị mặt bằng 4312

31. Lắp đặt hệ thống điện 4321

32. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322
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200.000.000 VNĐ

33. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất; 
mua bán tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; Mua bán sơn, véc ni 

4663

34. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, màu, véc ni, kính xây dựng, 
xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác, 
gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh, thiết bị lắp đặt khác; Mua bán tre 
nứa, gỗ cây và gỗ chế biến 

4752

35. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng; Cho thuê máy 
móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)

7730

36. Đào tạo sơ cấp 8531

37. Đào tạo trung cấp 8532

38. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

39. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép

4662

40. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

41. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

42. (Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. 
Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy 
định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 273669551

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 36/14 Nguyễn Hới, Phường Nguyễn An Ninh, 
Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 780/37 Bình Giã, Phường 11, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

ĐỖ ĐỨC THẺ Nam
09/04/1973 Kinh Việt Nam

22/02/2014 Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       273669551
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 36/14 Nguyễn Hới, Phường Nguyễn An Ninh, 
Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 780/37 Bình Giã, Phường 11, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   ĐỖ ĐỨC THẺ Nam

09/04/1973 Kinh Việt Nam

22/02/2014 Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 02/10/2019 đến ngày 01/11/2019


